
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 Năm học 2021-2022
Lớp Stt Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
11HS 1 Võ Hoài An x 28/04/2005
11HS 2 Trần Phúc An x 22/06/2005
11HS 3 Nguyễn Anh Bảo Anh x 18/05/2005
11HS 4 Phạm Trần Minh Anh x 08/11/2005
11HS 5 Nguyễn Duy Thiên Bảo 22/06/2005
11HS 6 Nguyễn Lê Hoàng Minh Châu x 29/08/2005 HCM
11HS 7 Trần Hoàng Chương 08/10/2005
11HS 8 Đoàn Duy 16/01/2005
11HS 9 Vũ Khương Duy 07/03/2005
11HS 10 Đỗ Thanh Hà x 30/12/2005
11HS 11 Lương Ngọc Mai Hân x 13/01/2005
11HS 12 Lại Minh Hiếu 23/02/2005
11HS 13 Nguyễn Đăng Khoa 28/07/2005
11HS 14 Giang Trúc Ngân x 26/04/2005
11HS 15 Đặng Lê Đông Nghi x 02/11/2005
11HS 16 Hồ Vũ Bảo Ngọc x 05/09/2005
11HS 17 Châu Kim Ngọc x 08/04/2005
11HS 18 Phan Trần Bảo Nguyên x 09/07/2005
11HS 19 Nguyễn Nguyên Nguyên x 19/02/2005
11HS 20 Lê Quang Nguyên 07/04/2005
11HS 21 Phạm Hoàng Nhật 08/04/2005
11HS 22 Lưu Yến Nhi x 14/05/2005
11HS 23 Nguyễn Huỳnh Thùy Như x 22/07/2005
11HS 24 Phạm Nguyễn Yến Như x 15/04/2005
11HS 25 Trần Mai Phương x 20/04/2005
11HS 26 Nguyễn Thanh Phương x 26/07/2005
11HS 27 Trần Đức Anh Quân 19/10/2005
11HS 28 Nguyễn Đăng Quang 04/03/2005
11HS 29 Trần Tuyết San x 30/09/2005
11HS 30 Trần Nguyễn Minh Thi x 16/12/2005
11HS 31 Hà Tấn Thịnh 04/02/2005
11HS 32 Trương Khắc Toàn 01/04/2005
11HS 33 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm x 20/07/2005
11HS 34 Nguyễn Thanh Trúc x 09/03/2005
11HS 35 Lê Phương Uyên x 19/04/2005
11HS 36 Võ Hoài Thanh Vi x 04/03/2005
11HS 37 Đậu Mai Thúy Vi x 28/03/2005
11HS 38 Phan Đức Việt 17/12/2005
11HS 39 Trần Nhật Ánh Vy x 13/05/2005
11HS 40 Phan Thảo Vy x 30/08/2005
11HS 41 Lý Hoàng Yến x 15/01/2005


